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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 112/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204503841 Lê Thị Thảo Ái SCM 402 SA K28HP-QLC

2 28204551322 Nguyễn Thị Bình An SCM 402 SA K28HP-QLC

3 28204552732 Ngô Thị Vân Anh SCM 402 SA K28HP-QLC

4 28214551338 Lã Trịnh Thiên Bảo SCM 402 SA K28HP-QLC

5 28216603730 Trần Thiện Chánh SCM 402 SA K28HP-QLC

6 28214536712 Bùi Thành Công SCM 402 SA K28HP-QLC

7 28214345014 Phạm Duy Đan SCM 402 SA K28HP-QLC

8 28214549422 Trần Quang Đạo SCM 402 SA K28HP-QLC

9 28207205127 Trần Thị Thùy Dương SCM 402 SA K28HP-QLC

10 28204500962 Võ Khánh Duyên SCM 402 SA K28HP-QLC

11 28204501408 Nguyễn Thị Mỹ Duyên SCM 402 SA K28HP-QLC

12 28204549724 Nguyễn Thị Mỹ Duyên SCM 402 SA K28HP-QLC

13 28204505958 Lê Thị Thùy Giang SCM 402 SA K28HP-QLC NỢ HP

14 28204522875 Phan Hương Giang SCM 402 SA K28HP-QLC

15 28214552879 Nguyễn Trường Giang SCM 402 SA K28HP-QLC

16 28205123368 Nguyễn Ngọc Trúc Hạ SCM 402 SA K28HP-QLC

17 28214550807 Lê Duy Hải SCM 402 SA K28HP-QLC

18 28204501260 Trần Gia Hân SCM 402 SA K28HP-QLC

19 28204501875 Huỳnh Thị Hân SCM 402 SA K28HP-QLC

20 28205123523 Phạm Gia Hân SCM 402 SA K28HP-QLC

21 28204551452 Trương Thị Mỹ Hạnh SCM 402 SA K28HP-QLC

22 28204549267 Võ Thị Hồng Hậu SCM 402 SA K28HP-QLC
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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 112/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204552880 Nguyễn Thúy Hiền SCM 402 SA K28HP-QLC

2 28204603776 Bùi Thị Hiền SCM 402 SA K28HP-QLC

3 28204832541 Nguyễn Thị Thu Hiền SCM 402 SA K28HP-QLC

4 28208021090 Nguyễn Thuý Hiền SCM 402 SA K28HP-QLC

5 28214602719 Võ Công Hiếu SCM 402 SA K28HP-QLC

6 28204551901 Nguyễn Thị Minh Hòa SCM 402 SA K28HP-QLC

7 28204551902 Nguyễn Thị Thu Hoài SCM 402 SA K28HP-QLC

8 28214551169 Hồ Công Nhật Hoàng SCM 402 SA K28HP-QLC

9 28204303967 Nguyễn Thị Thu Huệ SCM 402 SA K28HP-QLC

10 28208028605 Nguyễn Thu Hương SCM 402 SA K28HP-QLC

11 28214328738 Lê Viết Minh Huy SCM 402 SA K28HP-QLC

12 28214500514 Mai Quốc Huy SCM 402 SA K28HP-QLC

13 28214550435 Trần Nhật Huy SCM 402 SA K28HP-QLC

14 28204601646 Trần Thanh Ngọc Huyền SCM 402 SA K28HP-QLC

15 28215002862 Nguyễn Nhật Khang SCM 402 SA K28HP-QLC

16 28214528492 Lê Đức Bảo Lâm SCM 402 SA K28HP-QLC

17 28204503206 Ngô Vũ Mai Lan SCM 402 SA K28HP-QLC

18 28204500649 Hoàng Thị Thùy Linh SCM 402 SA K28HP-QLC

19 28204502325 Trần Phan Khánh Linh SCM 402 SA K28HP-QLC NỢ HP

20 28204503085 Nguyễn Thị Yến Linh SCM 402 SA K28HP-QLC

21 28204534291 Nguyễn Thị Thùy Linh SCM 402 SA K28HP-QLC

22 28204551715 Cao Phương Linh SCM 402 SA K28HP-QLC
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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 201  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214505120 Võ Hoàng Lợi SCM 402 SA K28HP-QLC

2 28214602433 Phạm Thị Như Lợi SCM 402 SA K28HP-QLC

3 28214502356 Nguyễn Thành Long SCM 402 SA K28HP-QLC

4 28204544065 Hoàng Thị Ly SCM 402 SA K28HP-QLC

5 28204550052 Đào Bích Ly SCM 402 SA K28HP-QLC

6 28214502604 Phan Thái Mạnh SCM 402 SA K28HP-QLC

7 28215002526 Nguyễn Trần Nhựt Minh SCM 402 SA K28HP-QLC

8 28204552406 Phạm Thị Mơ SCM 402 SA K28HP-QLC

9 28204533783 Võ An Na SCM 402 SA K28HP-QLC

10 28204354227 Nguyễn Khánh Ngân SCM 402 SA K28HP-QLC

11 28204503027 Đặng Thị Ngọc Ngân SCM 402 SA K28HP-QLC

12 28204554649 Võ Thanh Ngân SCM 402 SA K28HP-QLC

13 28204602260 Trương Thị Thu Ngân SCM 402 SA K28HP-QLC

14 28202723601 Lê Thị Hoài Ngọc SCM 402 SA K28HP-QLC

15 28204550283 Nguyễn Bảo Phương Ngọc SCM 402 SA K28HP-QLC

16 28204553383 Nguyễn Thị Nguyên Ngọc SCM 402 SA K28HP-QLC

17 28216251206 Võ Trung Nguyên SCM 402 SA K28HP-QLC

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



4/10

MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204346144 Lê Thị Ý Nhi SCM 402 SA K28HP-QLC

2 28204501023 Trương Thị Quỳnh Nhi SCM 402 SA K28HP-QLC

3 28204506306 Lý Vĩnh Thục Nhi SCM 402 SA K28HP-QLC

4 28204505623 Phạm Lê Quỳnh Như SCM 402 SA K28HP-QLC

5 28204503396 Nguyễn Thị Trung Phần SCM 402 SA K28HP-QLC

6 28212549675 Hoàng Minh Phúc SCM 402 SA K28HP-QLC

7 28214505109 Hồ Minh Phúc SCM 402 SA K28HP-QLC

8 28214551704 Nguyễn Văn Phúc SCM 402 SA K28HP-QLC

9 28214553486 Đinh Thành Phúc SCM 402 SA K28HP-QLC

10 28204506234 Lê Ngọc Diễm Phương SCM 402 SA K28HP-QLC

11 28204554240 Nguyễn Lê Mai Phương SCM 402 SA K28HP-QLC

12 28208044652 Phạm Quỳnh Phương SCM 402 SA K28HP-QLC

13 28214501125 Hồ Minh Quân SCM 402 SA K28HP-QLC

14 28208038198 Lâm Ngọc Quý SCM 402 SA K28HP-QLC

15 28204505290 Trần Thị Kim Quyên SCM 402 SA K28HP-QLC

16 28204500789 Trương Phan Mai Quỳnh SCM 402 SA K28HP-QLC

17 28204506065 Phan Thị Như Quỳnh SCM 402 SA K28HP-QLC

18 28204553545 Ngô Thị Như Quỳnh SCM 402 SA K28HP-QLC

19 28204502067 Trương Thị Kim Thảo SCM 402 SA K28HP-QLC

20 28204550579 Châu Thị Diễm Thuý SCM 402 SA K28HP-QLC

21 28204553601 Nguyễn Thị Thanh Thùy SCM 402 SA K28HP-QLC

22 28216234199 Nguyễn Thị Anh Thy SCM 402 SA K28HP-QLC
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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 210  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214553603 Nguyễn Quang Tiến SCM 402 SA K28HP-QLC

2 28214636751 Trần Xuân Tiến SCM 402 SA K28HP-QLC

3 28204554787 Hà Ngọc Trâm SCM 402 SA K28HP-QLC NỢ HP

4 27204702109 Trần Thị Trang SCM 402 SA K28HP-QLC

5 28204553604 Nguyễn Thị Thùy Trang SCM 402 SA K28HP-QLC

6 28204551730 Lê Thị Mỹ Trinh SCM 402 SA K28HP-QLC

7 28218040790 Lê Chính Trọng SCM 402 SA K28HP-QLC

8 28204505373 Lê Phương Trúc SCM 402 SA K28HP-QLC

9 28214503234 Võ Đình Trường SCM 402 SA K28HP-QLC

10 28214623044 Dương Triệu Hải Trường SCM 402 SA K28HP-QLC

11 28214502756 Võ Anh Tuấn SCM 402 SA K28HP-QLC

12 28204554031 Nguyễn Năng Kim Tuyến SCM 402 SA K28HP-QLC

13 28204537162 Đinh Nguyễn Phương Uyên SCM 402 SA K28HP-QLC

14 28214505062 Hoàng Anh Vũ SCM 402 SA K28HP-QLC

15 28204500278 Đinh Ngọc Tường Vy SCM 402 SA K28HP-QLC

16 28204603626 Lê Trần Khánh Vy SCM 402 SA K28HP-QLC

17 28214649755 Phạm Thanh Xuân SCM 402 SA K28HP-QLC
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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 211  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204506848 Nguyễn Thị Thảo Ái SCM 402 SC K28HP-QLC

2 28205105896 Nguyễn Thị Hoài An SCM 402 SC K28HP-QLC

3 28204545337 Nguyễn Thị Kiều Anh SCM 402 SC K28HP-QLC

4 28204504072 Nguyễn Thị Ngọc Ánh SCM 402 SC K28HP-QLC

5 27214735284 Lê Phước Bảo SCM 402 SC K27HP-QLC

6 28204552734 Nguyễn Thị Đoàn Châu SCM 402 SC K28HP-QLC

7 28204544765 Trần Bích Diễm SCM 402 SC K28HP-QLC

8 28204504277 Nguyễn Thuy Diệu SCM 402 SC K28HP-QLC

9 28204536311 Nguyễn Lê Mỹ Dung SCM 402 SC K28HP-QLC

10 28214552801 Bùi Quang Dũng SCM 402 SC K28HP-QLC

11 28204606099 Nguyễn Thị Thuỳ Dương SCM 402 SC K28HP-QLC

12 28202700131 Nguyễn Thị Mỹ Duyên SCM 402 SC K28HP-QLC

13 28204549184 Nguyễn Lương Kỳ Duyên SCM 402 SC K28HP-QLC

14 28204544859 Nguyễn Thị Quỳnh Giang SCM 402 SC K28HP-QLC

15 28204550006 Lê Thị Hương Giang SCM 402 SC K28HP-QLC

16 28206243785 Lê Thị Hương Giang SCM 402 SC K28HP-QLC

17 28204506870 Huỳnh Ngọc Hà SCM 402 SC K28HP-QLC

18 28204635882 Nguyễn Thị Như Hà SCM 402 SC K28HP-QLC

19 28204501202 Nguyễn Thị Thúy Hằng SCM 402 SC K28HP-QLC

20 28211124323 Trương Lê Quang Hào SCM 402 SC K28HP-QLC

21 28214502253 Võ Nguyễn Văn Hiệp SCM 402 SC K28HP-QLC

22 28214504008 Trần Lê Hoàng SCM 402 SC K28HP-QLC
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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204601201 Đinh Thị Hồng SCM 402 SC K28HP-QLC

2 28204604903 Bùi Thị Thanh Hương SCM 402 SC K28HP-QLC

3 28204951636 Lê Thị Thu Hương SCM 402 SC K28HP-QLC

4 28214504519 Nguyễn Dương Gia Huy SCM 402 SC K28HP-QLC

5 28204506636 Trần Thị Khánh Huyền SCM 402 SC K28HP-QLC

6 28209447600 Trịnh Phạm Tú Kha SCM 402 SC K28HP-QLC

7 28214540416 Nguyễn Đình Khải SCM 402 SC K28HP-QLC

8 28204501551 Nguyễn Ánh Kim SCM 402 SC K28HP-QLC

9 28206103498 Tô Thanh Lan SCM 402 SC K28HP-QLC

10 28204502876 Nguyễn Thị Hồng Liên SCM 402 SC K28HP-QLC

11 28204520815 Nguyễn Thị Mỹ Linh SCM 402 SC K28HP-QLC

12 28214506322 Phan Nguyễn Quản Lộc SCM 402 SC K28HP-QLC

13 28214553307 Lê Thành Lợi SCM 402 SC K28HP-QLC

14 28214504954 Trần Hoàng Long SCM 402 SC K28HP-QLC

15 28204403701 Đặng Kiều Ly SCM 402 SC K28HP-QLC NỢ HP

16 28204503130 Huỳnh Thị Hương Ly SCM 402 SC K28HP-QLC

17 28204506770 Lê Thị Khánh Ly SCM 402 SC K28HP-QLC
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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204553309 Ngũ Lê Khánh Ly SCM 402 SC K28HP-QLC

2 28218225256 Nguyễn Trần Văn Minh SCM 402 SC K28HP-QLC

3 28204540190 Nguyễn Trà My SCM 402 SC K28HP-QLC

4 28206522781 Võ Thị Kiều My SCM 402 SC K28HP-QLC

5 28204532355 Dương Kiều Thuý Nga SCM 402 SC K28HP-QLC

6 28206601825 Tống Thị Mỹ Nga SCM 402 SC K28HP-QLC

7 28204553382 Phan Lê Hoàng Ngân SCM 402 SC K28HP-QLC

8 28204501529 Nguyễn Thị Thảo Nguyên SCM 402 SC K28HP-QLC

9 28214527388 Trần Quốc Nhật SCM 402 SC K28HP-QLC

10 28204444682 Lê Thanh Uyển Nhi SCM 402 SC K28HP-QLC

11 28204553422 Trương Thị Nhị SCM 402 SC K28HP-QLC

12 28204553483 Nguyễn Hòa Ni SCM 402 SC K28HP-QLC

13 28204604484 Trần Lê Hồng Oanh SCM 402 SC K28HP-QLC

14 28204634072 Huỳnh Ngọc Phi SCM 402 SC K28HP-QLC

15 28204549871 Phạm Thị Hữu Phúc SCM 402 SC K28HP-QLC

16 28204500338 Lê Uyên Phương SCM 402 SC K28HP-QLC

17 28204502098 Nguyễn Thị Phương SCM 402 SC K28HP-QLC

18 28210204832 Lê Văn Quân SCM 402 SC K28HP-QLC

19 28214551709 Ngô Bang Quốc SCM 402 SC K28HP-QLC

20 28216806037 Trần Xuân Quyền SCM 402 SC K28HP-QLC

21 28214535690 Nguyễn Quốc Quyết SCM 402 SC K28HP-QLC NỢ HP

22 28214346377 Phan Thanh Sơn SCM 402 SC K28HP-QLC NỢ HP

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



9/10

MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204553547 Nguyễn Thị Thu Sương SCM 402 SC K28HP-QLC

2 28218021993 Trương Tấn Sỹ SCM 402 SC K28HP-QLC

3 28204301621 Phạm Thị Minh Thân SCM 402 SC K28HP-QLC

4 28210248629 Phạm Quốc Thắng SCM 402 SC K28HP-QLC

5 28214506606 Nguyễn Đình Thanh SCM 402 SC K28HP-QLC

6 27203336210 Dương Hồng Thảo SCM 402 SC K27HP-QLC NỢ HP

7 28204500251 Lê Phương Thảo SCM 402 SC K28HP-QLC

8 28204503780 Ngô Nguyễn Diệu Thảo SCM 402 SC K28HP-QLC

9 28204506210 Dương Phương Thảo SCM 402 SC K28HP-QLC

10 28211101046 Huỳnh Văn Thiên SCM 402 SC K28HP-QLC

11 28214349669 Nguyễn Ngọc Thọ SCM 402 SC K28HP-QLC

12 28204500662 Phạm Tự Anh Thư SCM 402 SC K28HP-QLC

13 28204502635 Trần Thị Anh Thư SCM 402 SC K28HP-QLC

14 28204640374 Đặng Thị Anh Thư SCM 402 SC K28HP-QLC

15 28204538595 Trần Hoài Thương SCM 402 SC K28HP-QLC

16 28204950007 Nguyễn Biên Thuỳ SCM 402 SC K28HP-QLC

17 28204501427 Nguyễn Nhật Mỹ Tiên SCM 402 SC K28HP-QLC

18 28204505560 Hồ Thị Hồng Tiên SCM 402 SC K28HP-QLC

19 28218431891 Nguyễn Viết Tiến SCM 402 SC K28HP-QLC

20 28214554217 Nguyễn Chánh Thành Tín SCM 402 SC K28HP-QLC

21 28204548154 Nguyễn Thanh Trà SCM 402 SC K28HP-QLC

22 28204300755 Đỗ Ngọc Phương Trâm SCM 402 SC K28HP-QLC
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 502  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204828450 Từ Ngọc Bảo Trân SCM 402 SC K28HP-QLC

2 28204302050 Bùi Thị Diễm Trang SCM 402 SC K28HP-QLC

3 28208232538 Nguyễn Thị Huỳnh Trang SCM 402 SC K28HP-QLC

4 28206804597 Bùi Thị Hoài Trinh SCM 402 SC K28HP-QLC

5 28214505656 Phạm Thành Trung SCM 402 SC K28HP-QLC

6 28214736460 Võ Thanh Tú SCM 402 SC K28HP-QLC

7 28214548654 Lê Bá Tuấn SCM 402 SC K28HP-QLC

8 28214553659 Thái Duy Tuấn SCM 402 SC K28HP-QLC

9 28204502638 Nguyễn Thị Thanh Tuyền SCM 402 SC K28HP-QLC

10 28214604236 Châu Thị Thanh Tuyền SCM 402 SC K28HP-QLC

11 28204502318 Lê Thị Phương Uyên SCM 402 SC K28HP-QLC

12 28204547586 Võ Thị Minh Uyên SCM 402 SC K28HP-QLC

13 28204538864 Lý Khánh Vi SCM 402 SC K28HP-QLC

14 28214550145 Đinh Nguyễn An Vinh SCM 402 SC K28HP-QLC

15 28204505048 Đặng Thảo Vy SCM 402 SC K28HP-QLC

16 28204550102 Võ Thị Tường Vy SCM 402 SC K28HP-QLC

17 28204552739 Trần Thị Yến Vy SCM 402 SC K28HP-QLC
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